
STT Tên tổ chức
Số 

ĐKKD/QĐ thành 
lập

Nơi cấp Ngày cấp
Họ và tên

 (Người đại diện 
PL)

Chức vụ
Địa chỉ 

trụ sở chính
Điện thoại Email

Lĩnh vực 
 và hạng Chứng chỉ Mã số CC Quyết định cấp chứng chỉ

1
Công ty Cổ phần tư 
vấn Thiết kế Xây 

dựng Kim Đồng Gia
3603280955

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

06/05/2015 Nguyễn Tấn Viễn                 
 CTHĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc

Số 109 Lương Văn 
Nho, KP 1, Phường 
Tân Phong, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

0868.824301            K.donggia@gmail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng II.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông  - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng- công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Đường dây 
&TBA) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00053795

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
70/QĐ-SXD ngày 27/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

2
Công ty Cổ phần 

thương mại dịch vụ 
xây dựng Thanh Vinh

0312581494
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

10/12/2013 Trần Văn Vinh      Giám đốc

15 Đường D1, Cư xá 
304 Văn Thánh, 

Phường 25, Q. Bình 
Thạnh, TP. HCM

028.6296.3288 
Thanhvinhcons01@gm

ail.com
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Nhà công nghiệp - Hạng II.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00030278

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
70/QĐ-SXD ngày 27/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

3
Công ty TNHH Đầu 
tư và Xây dựng PH-

ARC
3603665722

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

04/09/2019
Nguyễn Tiến 

Hướng
Giám đốc

Số F168, N1, Võ Thị 
Sáu, KP 7, Phường 
Thống Nhất, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

0964523888 Info@Phcons.com.vn
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Nhà công nghiệp - Hạng II.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00031121

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
70/QĐ-SXD ngày 27/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

4
Trung tâm dịch vụ 

công ích huyện Nhơn 
Trạch

4563/QĐ-UBND 
ngày 02/11/2020 của 
UBND huyện Nhơn 

Trạch

UBND huyện 
Nhơn Trạch

02/11/2020
Nguyễn Văn 

Khâm
Giám đốc

Đường Tôn Đức 
Thắng, ấp 3, xã Phú 
Thạnh, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

02513.577.179 
Ttdvcinhontrach@gmai

l.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng (trên địa bàn huyện Nhơn Trạch) - 
Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ do huyện Nhơn Trạch 
quản lý) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình:
     + Dân dụng (trên địa bàn huyện Nhơn Trạch) - 
Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ do huyện Nhơn Trạch 
quản lý) - Hạng III.

DON-00053796

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
70/QĐ-SXD ngày 27/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)
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5
Công ty TNHH tư 
vấn Thiết kế Xây 

dựng De Hasta
0312983531

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

23/10/2019 Đỗ Thị Vi Diệu Giám đốc
S12A, đường Ba Vì, 
phường 15, quận 10, 

TPHCM
028.668.26809                                

dehastacons@gmail.co
m

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) - Hạng II.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) - Hạng II.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) - Hạng II.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng II; Cầu đường 
bộ - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00031126

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
70/QĐ-SXD ngày 27/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

6
Công ty TNHH tư 

vấn Xây dựng Bình 
Quang

3600567491
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/07/2002 Lâm Xuân Quang           Giám đốc

127/14, Hà Huy 
Giáp, Phường Quyết 
Thắng, Thành phố 

Biên Hoà, Đồng Nai

02513918020
binhquangf267@gmail.

com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) - 
Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp  - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp  - Hạng III.
 - Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Dầu khí; 
Năng lượng) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) - 
Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp  - Hạng III.

DON-00053797

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
70/QĐ-SXD ngày 27/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

7
Công ty TNHH tư 
vấn thiết kế Xây 

dựng Kiến Anh Phát
3603776905

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
10/12/2020 Trịnh Văn Lương Giám đốc

Tầng 2, số 66, đường 
N16-KDC Võ Thị 
Sáu, Kp 7, Phường 
Thống Nhất, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

0908852381
kienanhphat@gmail.co

m

 - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00053798

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
70/QĐ-SXD ngày 27/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

8
Công ty TNHH tư 

vấn Xây dựng DEN 
TA

3602072550
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

09/09/2009 Trần Hải Đăng                                                       
CTHĐTV Kiêm 

Giám đốc

Số 126/46, KP 1, 
Phường Tân Hiệp, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0915886338 dtsviet@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00053799

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
70/QĐ-SXD ngày 27/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



9

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xây dựng 
thương mại Hiệp 

Thành

0307557915
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

07/03/2009
Nguyễn Đình 

Dũng                             
Giám đốc

170/13 Hoàng Văn 
Thụ, Phường 09, 
Quận Phú Nhuận, 

TPHCM

0913016438
Hiepthanh17013@gmai

l.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng (có k/cấu dạng nhà) - Hạng III.
     + Công nghiệp (có k/cấu dạng nhà; bồn bể xăng 
dầu, cây xăng) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) - 
Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III

DON-00053800

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
70/QĐ-SXD ngày 27/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)


